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 Trong đó:   Trong đó:  

TỔNG SỐ                        -         4.445,177       4.445,177                         -          2.294,663        2.294,663        5.875,000        5.875,000      3.543,813       3.543,813   

I

Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, chi phí 

quản lý, cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng 

chính sách, quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách; Hỗ trợ đầu tư cho các 

đối tượng chính sách khác theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ (Theo 

Thông tư 51/2023/2023/TT-BTC)

                 -                      -                           -                       -                       -            2.100,00          2.100,00        2.100,00         2.100,00   

1
Hội nông dân: Hỗ trợ xây dựng quỹ nông 

dân

Huyện Yên 

Thế
2024

Hội Nông dân 

huyện
              400,00                 400,00                400,00                400,00   

2 Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn
Huyện Yên 

Thế
2024

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội huyện

           1.700,00              1.700,00             1.700,00             1.700,00   

II Chi công tác quản lý đất đai       1.935,62         1.935,62                         -                       -                       -            1.740,00          1.740,00            400,00            400,00   

1 Dự án khởi công mới 2024      1.935,62        1.935,62                        -                      -                      -           1.740,00         1.740,00           400,00           400,00   

-
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Huyện Yên 

Thế
2024-2025

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

301/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2024
      1.935,62         1.935,62          1.740,00          1.740,00            400,00            400,00   

III Lĩnh vực cơ sở hạ tầng       2.509,56         2.509,56                         -            2.294,66          2.294,66          2.035,00          2.035,00      1.043,813       1.043,813   

1 Dự án khởi công mới 2024      2.509,56        2.509,56         2.294,66         2.294,66         2.035,00         2.035,00      1.043,813      1.043,813   

-
Đường dẫn vào nghi môn, đường đi sau 

đền và hạng mục phụ trợ đền 3 tầng mái

Thị trấn 

Phồn Xương
2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

294/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2024
      1.200,19         1.200,19   

1767/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2024

          985,29             985,29             885,00             885,00            400,00            400,00   

-
Cải tạo, nâng cấp khuôn viên UBND 

huyện

Thị trấn 

Phồn Xương
2024

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

295/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2024
      1.309,37         1.309,37   

1888/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2024

       1.309,37          1.309,37          1.150,00          1.150,00         643,813          643,813   

 Trong đó: 

NS huyện 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NS 

huyện 
 NS huyện 

Quyết định chủ trương đầu tư Quyết định đầu tư ban đầu 

 Bổ sung Kế hoạch vốn đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 (Nguồn tiết kiệm 

chi từ sử dụng đất - ngoài 

cân đối)  

 Bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Nguồn tiết 

kiệm chi từ sử dụng đất - 

ngoài cân đối)  
Ghi chú

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

 TMĐT  
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

 TMĐT  

 NS huyện 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Biểu số 01

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Nguồn tiết kiệm chi từ sử dụng đất - ngoài cân đối)

(Kèm theo Nghị Quyết số                /NQ-HĐND, ngày         / 4 /2024 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT
Chủ đầu tư



 Trong đó:   Trong đó:  

TỔNG SỐ     1.290,327       1.290,327                        -          1.290,327        1.290,327        1.290,327        1.290,327      1.290,327       1.290,327   

I

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập dành để đầu tư theo quy định của 

pháp luật

    1.290,327       1.290,327                        -          1.290,327        1.290,327        1.290,327        1.290,327      1.290,327       1.290,327   

1
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện
       1.290,327          1.290,327           1.290,327           1.290,327           1.290,327           1.290,327         1.290,327          1.290,327   

-

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban 

QLDA đầu tư xây dựng

huyện Yên Thế

Thị trấn 

Phồn Xương
2024

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện

132/QĐ-QLDA 

ngày 27/02/2024
        1.290,327       1.290,327   

258/QĐ-QLDA 

ngày 15/04/2024
         1.290,327            1.290,327            1.290,327            1.290,327          1.290,327           1.290,327   

 Nguồn thu 

đơn vị sự 

nghiệp công 

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

Nguồn thu 

đơn vị sự 

nghiệp công 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

Nguồn thu 

đơn vị sự 

nghiệp công 

 Nguồn thu 

đơn vị sự 

nghiệp công 

Quyết định đầu tư ban đầu 

 Bổ sung Kế hoạch vốn đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

 Bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 

Ghi chú

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

 TMĐT  

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

 TMĐT  

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Biểu số 02

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật - ngoài cân đối)

(Kèm theo Nghị Quyết số                /NQ-HĐND, ngày         / 4 /2024 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT
Chủ đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư
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